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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CHỢ BIÊN GIỚI VIỆT NAM-CAMPUCHIA ĐẾN NĂM 2020
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ và Nghị định số 44/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 189/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5745/VPCP-QHQT ngày 02 tháng 8 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ về việc quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Lào đến năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thương mại miền núi,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam-Campuchia đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau đây:

I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
1. Phát triển mạng lưới chợ biên giới phải vừa phù hợp, vừa thúc đẩy phát triển mặt bằng kinh tế-xã hội của khu vực biên giới hai nước Việt Nam và Campuchia, một mặt thích ứng với trình độ phát triển kinh tế-xã hội của khu vực biên giới, mặt khác dẫn dắt và thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập, kích thích và định hướng phát triển tiêu dùng, cải thiện điều kiện sinh hoạt vật chất của cư dân hai bên biên giới, từng bước nâng cao mặt bằng kinh tế-xã hội của khu vực biên giới ngang tầm với mặt bằng kinh tế-xã hội chung của mỗi quốc gia.

2. Phát triển mạng lưới chợ biên giới phải vừa phù hợp, vừa góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trong các chủ trương, chính sách của hai nước Việt Nam và Campuchia về phát triển một tuyến biên giới chung hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng. Đồng thời phát triển mạng lưới chợ biên giới phải vừa phù hợp quy hoạch giao thông, quy hoạch về quản lý đất đai các tỉnh biên giới, vừa góp phần thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch phát triển thương mại của mỗi quốc gia và của các tỉnh có chung đường biên giới hai nước Việt Nam và Campuchia.

3. Phát triển mạng lưới chợ biên giới phải vừa nhằm trực tiếp phát triển sản xuất và tiêu dùng của cư dân hai bên biên giới, vừa thông qua đó nhằm củng cố và phát huy các giá trị văn hóa xã hội, từng bước xây dựng và phát triển các cộng đồng cư dân hai bên biên giới ngày một phồn vinh trong một môi trường yên bình, hữu nghị truyền thống và hợp tác dài lâu, góp phần tạo cơ sở kinh tế-xã hội để bảo đảm vững chắc an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên toàn tuyến biên giới hai nước. Chợ chăm lo cuộc sống cho dân để dân chăm lo giữ gìn biên giới.

4. Phát triển mạng lưới chợ biên giới phải bảo đảm khai thác và phát huy tối đa lợi thế về địa-kinh tế của các cửa khẩu, kể cả các đường mòn lối mở qua lại giữa hai nước. Chợ vừa gắn chặt với cửa khẩu, phục vụ cho hoạt động của cửa khẩu và vừa kết nối cửa khẩu với các vùng và với cả nước. Kết hợp đáp ứng nhu cầu trao đổi mua bán của cư dân hai bên biên giới (là trước hết và chủ yếu) với phục vụ hoạt động kinh doanh và xuất nhập khẩu của thương nhân.

5. Phát triển mạng lưới chợ biên giới phải vừa phát huy được vị trí trung tâm và vai trò nòng cốt của chợ, vừa bảo đảm sự hài hòa và cân đối dựa trên mức độ tương thích về tính chất và công năng trong các không gian thị trường giữa chợ với các loại hình khác (như siêu thị, trung tâm mua sắm, kho bán buôn và bán lẻ hàng hóa...) trong tổng thể mạng lưới thương mại trên thị trường khu vực biên giới, thể hiện quan hệ tương hỗ và bổ trợ cho nhau giữa thương mại truyền thống với thương mại hiện đại.

6. Phát triển mạng lưới chợ biên giới phải được bảo đảm hiện thực hóa bằng một hệ thống các chính sách, giải pháp khuyến khích (ưu đãi, hỗ trợ) phù hợp của Nhà nước trong từng giai đoạn theo hướng đa dạng hóa nguồn lực đầu tư, đa dạng hóa loại hình và quy mô chợ, đa dạng hóa chế độ sở hữu và mô hình quản trị kinh doanh khai thác chợ. Đầu tư xây dựng chợ đi đôi với đổi mới, hoàn thiện về tổ chức và hoạt động, về công nghệ và kỹ thuật cùng các điều kiện về cơ sở vật chất khác của chợ theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp.

II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
1. Mục tiêu tổng quát

Đáp ứng đầy đủ nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa, phục vụ trước hết và chủ yếu cho sản xuất và đời sống của cư dân hai bên biên giới Việt Nam và Campuchia. Phát huy vị trí trung tâm và vai trò chủ lực của chợ trong tổng thể mạng lưới thương mại tại khu vực biên giới, thúc đẩy sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và điều kiện sinh hoạt của cư dân hai bên biên giới, đồng thời mở rộng phạm vi hoạt động và đối tượng phục vụ, hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa về tổ chức và quản trị kinh doanh khai thác chợ để từng bước vươn lên đáp ứng nhu cầu và nâng cao khả năng phục vụ cho hoạt động kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu của thương nhân trong và ngoài khu vực, thúc đẩy giao thương trong và ngoài nước, phát triển thị trường và qua đó góp phần phát triển kinh tế-xã hội của khu vực biên giới nói riêng và của các tỉnh có chung đường biên giới hai nước nói chung, góp phần xây dựng và thúc đẩy tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia phát triển bền vững trong hòa bình, hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng.

2. Mục tiêu cụ thể

- Đến năm 2015, thông qua mạng lưới chợ biên giới, đáp ứng được 80% nhu cầu trao đổi mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt hàng ngày của cư dân hai bên biên giới Việt Nam và Campuchia; 60% nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ phục vụ kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu của thương nhân Việt Nam và Campuchia ở trong và ngoài khu vực biên giới. Bình quân hàng năm tại các chợ trong giai đoạn 2011-2015: doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 19-20%, doanh thu bán buôn hàng hóa tăng 14-15%.

Hoàn thành 100% số lượng chợ thuộc hạng mục cải tạo (mở rộng và nâng cấp); xây dựng mới 70-80% số chợ dân sinh biên giới, bán lẻ hàng hóa phục vụ cư dân hai bên biên giới là chủ yếu và 50-60% số chợ cửa khẩu vừa bán lẻ, vừa thu gom tập trung và bán buôn phát luồng hàng hóa phục vụ cả hoạt động kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu của thương nhân hai nước trong và ngoài khu vực biên giới.

- Đến năm 2020, thông qua mạng lưới chợ biên giới, đáp ứng tuyệt đại bộ phận nhu cầu trao đổi mua bán hàng hóa phục vụ cho sản xuất và đời sống thường ngày của cư dân hai bên biên giới Việt Nam và Campuchia, phục vụ cho hoạt động kinh doanh thương mại và xuất nhập khẩu của thương nhân Việt Nam và Campuchia trong và ngoài khu vực biên giới. Bình quân hàng năm, tại các chợ trong giai đoạn 2016-2020: doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 15-16%, doanh thu bán buôn hàng hóa tăng 17-18%.

Hoàn thành về cơ bản các hạng mục cải tạo và xây mới mạng lưới các loại chợ biên giới Việt Nam-Campuchia. Hầu hết các cửa khẩu (quốc tế, chính, phụ) và kể cả đường mòn lối mở qua lại biên giới hai nước đều có chợ (hoặc là chợ cửa khẩu vừa bán buôn vừa bán lẻ hoặc là chợ bán lẻ phục vụ dân sinh biên giới) để đáp ứng nhu cầu về trao đổi mua bán hàng hóa của mọi đối tượng trong và ngoài khu vực biên giới hai nước.

Đổi mới và hoàn chỉnh đồng bộ về mô hình quản lý (quản trị), trang thiết bị và công nghệ cùng các điều kiện và hệ thống cơ sở vật chất-kỹ thuật khác của chợ, thúc đẩy hoạt động của mạng lưới chợ biên giới hai nước từng bước phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp với hiệu quả kinh tế-xã hội ngày càng cao.

Từ mạng lưới chợ biên giới, tạo lập các kênh lưu thông hàng hóa, kết nối thị trường khu vực biên giới với thị trường các vùng và thị trường cả nước; tạo sức mạnh lan tỏa từ thị trường khu vực biên giới ra thị trường các vùng xung quanh và thị trường toàn quốc của cả phía Việt Nam và phía Campuchia.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
1. Phát triển rộng khắp loại hình chợ biên giới (chợ dân sinh chuyên bán lẻ hoặc chủ yếu là bán lẻ) theo hướng phổ cập: mỗi chợ phải gắn với ít nhất là một cửa khẩu (thường là cửa khẩu phụ) hoặc đường mòn lối mở qua lại nhất định giữa hai bên biên giới; và ngược lại, ở đâu có cửa khẩu (hoặc đường mòn lối mở) thì ở đó có điều kiện tiên quyết để xem xét (cùng với các điều kiện khác) hình thành chợ biên giới, đáp ứng nhu cầu trao đổi mua bán hàng hóa phục vụ sản xuất và đời sống của cư dân hai bên biên giới. Bảo đảm mối tương quan cân bằng giữa số lượng các cửa khẩu và đường mòn lối mở với số lượng chợ biên giới.

- Phát triển chợ biên giới với quy mô nhỏ, xây dựng kiên cố, có thiết kế kiến trúc phù hợp với nhu cầu và tập quán trao đổi mua bán hàng hóa của cư dân biên giới hai nước. Trong đó, chú trọng quy hoạch diện tích (sân, bãi) thỏa đáng làm nơi để cư dân bán sản phẩm do mình làm ra, hình thành không gian giao dịch trực tiếp giữa người sản xuất với người tiêu dùng.

- Tại các cửa khẩu phụ và đường mòn lối mở, do điều kiện kinh doanh khó khăn, ít có khả năng sinh lời trong đầu tư, thu nhập và mức sống của cư dân hai bên biên giới thấp, nên vốn cho đầu tư phát triển các chợ biên giới chủ yếu là từ các nguồn: 1) Chính sách của Nhà nước ưu đãi hoặc hỗ trợ đầu tư; 2) Kết hợp, lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội khác của Chính phủ đối với khu vực biên giới; 3) Nguồn vốn hỗ trợ hợp tác; 4) Sử dụng các nguồn tài trợ quốc tế, tài trợ của các tổ chức phi Chính phủ...

2. Phát triển cả về lượng và chất loại hình chợ cửa khẩu (chợ tổng hợp vừa bán buôn vừa bán lẻ, đa năng, đa ngành, đa lĩnh vực) theo hướng có lựa chọn và sắp xếp theo hạng bậc: mỗi cửa khẩu (cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính) phải có ít nhất một chợ cửa khẩu. Tùy theo quy mô và trình độ phát triển của từng cửa khẩu mà xây dựng và phát triển các chợ cửa khẩu cho phù hợp, bảo đảm sự tương thích giữa tính chất và công năng của chợ với hình thức và nội dung hoạt động của cửa khẩu và bảo đảm sự tương đương giữa quy mô và tầm quan trọng của cửa khẩu với quy mô và năng lực tổ chức, quản trị các hoạt động của chợ.

- Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu của cư dân hai bên biên giới, là nơi cung cấp các dịch vụ để cư dân trao đổi mua bán hàng hóa phục vụ cho sản xuất và đời sống, chợ cửa khẩu còn phải đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu mua sắm của khách vãng lai và nhất là nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ phục vụ cho hoạt động kinh doanh và xuất nhập khẩu của thương nhân. Theo đó, phát triển chợ cửa khẩu với quy mô vừa và lớn, xây dựng kiên cố, có thiết kế kiến trúc phức hợp, trong đó chú trọng quy hoạch các phân khu chức năng dành cho bán buôn và xuất nhập khẩu với mô hình tổ chức, trang thiết bị kỹ thuật, công nghệ vận hành, quản trị kinh doanh và bộ máy nhân lực từng bước được hiện đại hóa và chuyên nghiệp hóa.

- Phát triển các loại chợ cửa khẩu đi đôi với mở rộng và kết nối giao thương các chợ cửa khẩu với các trung tâm kinh tế (trung tâm sản xuất chế biến hoặc trung tâm tiêu dùng), trung tâm logistics, bến cảng, nhà ga...; vừa hội tụ vừa lan tỏa các luồng vận động hàng hóa ra vào khu vực biên giới hai nước, từ đó phát huy tầm ảnh hưởng của chợ cửa khẩu tới đời sống kinh tế-xã hội toàn tuyến biên giới và xa hơn nữa tới các vùng khác trong và ngoài nước.

- Tại các cửa khẩu quốc tế và cửa khẩu chính, do điều kiện kinh doanh thuận lợi, có khả năng sinh lời trong đầu tư, thu nhập và sinh hoạt của cư dân biên giới hai nước sống gần cửa khẩu cùng khá hơn, nên nguồn lực để đầu tư phát triển các loại hình chợ cửa khẩu này có thể chủ yếu bằng con đường xã hội hóa: 1) Vốn đầu tư của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế (chủ yếu là tư nhân); 2) Tiền đóng góp của các hộ kinh doanh. Doanh nghiệp có thể bỏ vốn ra đầu tư xây dựng chợ rồi cho thuê hoặc bán lại các điểm kinh doanh (gian hàng, cửa hàng, quầy hàng, sạp hàng) cho các hộ kinh doanh. Nhà nước chỉ đảm nhận và phát huy vai trò, chức trách trong việc hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư và quản lý hành chính; kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thông thoáng và minh bạch; kiểm tra, giám sát hoạt động của chợ theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp có khả năng, tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể ở từng giai đoạn, Nhà nước có các chính sách khuyến khích đầu tư phát triển chợ cửa khẩu, như chính sách hỗ trợ hoặc ưu đãi về đất đai và mặt bằng xây dựng, hỗ trợ về tư vấn và ứng dụng mô hình mua bán tiên tiến (quầy đấu giá, sàn giao dịch), hỗ trợ về chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Thực hiện thứ tự ưu tiên phát triển theo hạng bậc chợ cửa khẩu, quan tâm trước hết đến các chợ nằm trong khu kinh tế cửa khẩu, chợ gắn với cửa khẩu quốc tế và chợ có kết nối với các trục giao thông xuyên quốc gia, chợ có đường dẫn tới các đô thị, trung tâm kinh tế, cảng biển lớn.
IV. QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN

1. Phương án quy hoạch

Số lượng, loại hình, vị trí, công năng, mức độ và phân kì đầu tư mạng lưới chợ biên giới của các tỉnh có chung đường biên giới hai nước Việt Nam và Campuchia đến năm 2020 được thể hiện chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này.

2. Lựa chọn ưu tiên đầu tư

Danh mục các dự án chợ biên giới Việt Nam-Campuchia được ưu tiên đầu tư (xây mới hoặc nâng cấp, mở rộng) trong giai đoạn 2011-2015 cụ thể như trong Phụ lục 2 kèm theo Quyết định này.
V. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU
Điều kiện cần và đủ để lập chợ là có dân (người sản xuất, người tiêu dùng) và do đó là có cung cầu về hàng hóa (tương đối tập trung và đủ lớn), có giao thông thuận tiện và có diện tích mặt bằng bảo đảm. Vì vậy, để phát triển mạng lưới chợ biên giới hai nước đến năm 2020 đúng như Quy hoạch trên đây, nhìn tổng thể dưới giác độ kinh tế vĩ mô, Nhà nước có các chính sách, giải pháp ưu đãi, khuyến khích phát triển mạnh các ngành nghề sản xuất (trồng trọt, chăn nuôi, tiểu thủ công nghiệp…), đồng thời cải thiện nhanh các cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội ở khu vực biên giới, vừa nhằm nâng cao thu nhập và mức sống cho cư dân biên giới hiện có, vừa nhằm thu hút đông đảo cư dân ở các vùng lân cận đến khu vực biên giới “an cư lạc nghiệp”, làm ăn sinh sống, hình thành trên các cụm-tuyến cư dân biên giới sầm uất, từ đó thúc đẩy sự gia tăng quy mô nhu cầu trao đổi, mua bán đối với chợ biên giới.

Tuy nhiên, với khoảng thời gian từ nay đến năm 2020, cần tập trung vào một số chính sách chủ yếu sau đây:

1. Chính sách đầu tư xây dựng chợ biên giới

Trước hết, tập trung hướng dẫn và kiến tạo môi trường thuận lợi để vận dụng triệt để các chính sách hiện hành của Nhà nước về đầu tư phát triển chợ nói chung, chợ nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa và đặc biệt là chợ biên giới Việt Nam-Campuchia nói riêng, Ngoài ra:

- Khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức đầu tư hoặc liên kết, hợp tác cùng đầu tư xây dựng (kể cả xây mới và nâng cấp, mở rộng) và sau đó tiếp tục quản lý, quản trị kinh doanh khai thác các loại hình chợ biên giới. Ở những nơi có điều kiện kinh doanh thuận lợi, doanh nghiệp và người dân có khả năng về tài chính, nhà nước kêu gọi, động viên doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế bỏ vốn đầu tư và các hộ kinh doanh tham gia đóng góp để xây dựng chợ.

- Tùy theo tình hình và điều kiện trong từng thời kỳ nhất định, Nhà nước có các chính sách phù hợp để khuyến khích các nhà đầu tư xây dựng chợ biên giới: như chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng, đất đai; chính sách hỗ trợ ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và các hỗ trợ phát triển khác.

- Ở những nơi điều kiện kinh doanh khó khăn, cả doanh nghiệp lẫn hộ kinh doanh đều không có khả năng đầu tư, trong khi nhu cầu cần phải có chợ cho dân là rất bức thiết, Nhà nước có chính sách hỗ trợ một phần vốn đầu tư, chủ yếu là về cơ sở hạ tầng như: tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, chi phí đền bù, giải tỏa, san lấp mặt bằng, chi phí lắp đặt điện nước, làm đường đi lại trong chợ và một số hạng mục khác.

- Trường hợp có đất thuộc sở hữu Nhà nước thì Nhà nước có chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư xây dựng chợ biên giới thông qua các hình thức như: đấu thầu, giao, cho thuê, chuyển đổi mục đích sử dụng đất hoặc các hình thức khác.

2. Chính sách phát triển hệ thống giao thông đường bộ, thúc đẩy sự hình thành và phát triển mạng lưới chợ biên giới

Cư dân sinh sống tập trung và giao thông đi lại thuận tiện là hai trong số các điều kiện tiên quyết để cho ra đời và thúc đẩy chợ phát triển. Do đó, Nhà nước có chính sách ưu tiên đầu tư phát triển các hệ thống giao thông đường bộ tại khu vực biên giới, bao gồm:

- (1) Đường kết nối chợ với các khu, cụm cư dân biên giới.

- (2) Đường kết nối chợ với các cửa khẩu, kể cả đường mòn, lối mở.

- (3) Đường kết nối chợ với các trung tâm kinh tế, các thị trấn, thị xã, thành phố.
- (4) Đường kết nối chợ với các quốc lộ, tỉnh lộ và mạng lưới giao thông ngoại vi, các trục giao thông dẫn đến các vùng kinh tế và các địa phương trong và ngoài nước.

- (5) Đường kết nối chợ với các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, sân bay, bến cảng và các đô thị lớn.

Trước mắt, tập trung đầu tư để đến năm 2015 hoàn thành các hạng mục công trình giao thông đường bộ (1) và (2) cho 80% số chợ trong mạng lưới chợ biên giới và hoàn thành các hạng mục công trình giao thông đường bộ (3), (4) và (5) cho 40% số chợ cửa khẩu có hoạt động bán buôn và xuất nhập khẩu. Đến năm 2020, về cơ bản hoàn thành đồng bộ các hệ thông giao thông phục vụ hoạt động của tất cả các chợ trong mạng lưới chợ biên giới Việt Nam - Campuchia.

3. Chính sách phát triển nguồn nhân lực cho các chợ biên giới

Nhà nước có chính sách hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí để tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn cho các đối tượng với hai chương trình chính là:

a) Chương trình dành cho đối tượng là lãnh đạo và nhân viên thuộc Ban quản lý chợ và Công ty chợ: Hướng dẫn tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách về chợ; nâng cao kiến thức và kỹ năng về quản lý các mặt hoạt động của chợ...

b) Chương trình dành cho các đối tượng là chủ thể (thương nhân) kinh doanh tại chợ: Tuyên truyền, phổ biến luật pháp, chính sách về chợ; nâng cao kiến thức và kỹ năng thực hành các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh tối ưu...

4. Một số chính sách khuyến khích, ưu đãi cho chợ biên giới

a) Nhằm khuyến khích đội ngũ thương nhân kinh doanh cố định, thường xuyên và chuyên nghiệp tại chợ, đồng thời thu hút thêm ngày càng nhiều các thương nhân khác vào kinh doanh trong chợ, Nhà nước có các chính sách ưu đãi phù hợp với tình hình và điều kiện trong từng thời kỳ cho đối tượng này, như:

- Được miễn hoặc giảm một số loại thuế nhất định.

- Được giảm tiền thuê địa điểm kinh doanh, thuê quầy, sạp, cửa hàng, kiốt, quầy bán hàng.

- Được cung cấp miễn phí một số dịch vụ: dịch vụ thông tin liên lạc; dịch vụ đo lường; dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm dịch động thực vật; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đào tạo; dịch vụ tư vấn và một số dịch vụ khác.

b) Nhằm khuyến khích đông đảo người dân vào chợ mua hoặc bán hàng hóa, Nhà nước có chính sách ưu đãi (miễn thuế xuất-nhập khẩu) cho cư dân biên giới hai nước khi đưa hàng hóa qua biên giới (chỉ áp dụng đối với hàng hóa đem từ chợ qua biên giới hoặc đem qua biên giới vào chợ). Danh mục, số lượng và giá trị hàng hóa được miễn thuế do Chính phủ quy định cụ thể tùy theo tình hình và điều kiện trong từng thời kỳ nhất định.

5. Giải pháp về đất đai

Việc sử dụng diện tích đất để xây dựng chợ biên giới áp dụng theo tiêu chuẩn thiết kế xây dựng (TCVN 9211:2012) về Chợ-tiêu chuẩn thiết kế xây dựng (được Bộ Xây dựng ban hành thay thế tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam 351:2006) tùy vào điều kiện cụ thể của địa bàn khu vực biên giới, chợ biên giới thuộc chợ hạng 3, chợ cửa khẩu chủ yếu thuộc chợ hạng 2.

6. Giải pháp về bảo vệ môi trường

Tuân thủ các tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành và các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường được áp dụng đối với chợ (theo Quy đinh tại Nghị định 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011); thưc hiện các biện pháp bảo vệ môi trường trong các chợ (xử lý rác thải, phế thải); thực hiện các quy chế kiểm tra và các chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của các Bộ, ngành

1.1. Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành trong khu vực kinh tế thực hiện Quyết định này, tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

- Công bố Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới Việt Nam - Campuchia đến năm 2020 và tổ chức theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch. Thông báo, giới thiệu và đăng tải Quyết định phê duyệt Quy hoạch này trên các phương tiện truyền thông đại chúng tới các Bộ, ngành, địa phương và đông đảo người dân, các nhà đầu tư trong toàn xã hội, trọng điểm là ở các tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hữu quan của hai nước trong việc rà soát, hoàn chỉnh đồng bộ các chính sách, luật pháp có liên quan đến chợ biên giới, trọng tâm là các chính sách, luật pháp nhằm khuyến khích, ưu đãi đầu tư xây dựng, thúc đẩy hoạt động của các chợ biên giới phát triển nhằm sửa đổi, bổ sung và ban hành theo thẩm quyền hoặc thống nhất với các Bộ, ngành liên quan trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung. Từng bước tạo sự tương thích giữa hệ thống chính sách, luật pháp của hai nước để mạng lưới chợ biên giới hai nước cùng nhau phát triển mạnh mẽ, hài hòa và bền vững.

- Chủ trì soạn thảo và tổ chức trao đổi, phối hợp với Bộ Thương mại Campuchia để ban hành Quy chế quản lý chợ biên giới trên tinh thần vừa tuân thủ luật pháp của mỗi nước, vừa tạo sự tương thích và hài hòa giữa hai nước về những vấn đề có liên quan đến chính sách khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư xây dựng chợ, trong trao đổi mua bán hàng hóa của cư dân và trong hoạt động kinh doanh của thương nhân tại các loại hình chợ biên giới.

- Chủ trì, phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng danh mục các dự án xây dựng chợ biên giới trong vùng giới Việt Nam- Campuchia cần có sự hỗ trợ về ngân sách Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Hướng dẫn, kiểm tra các tỉnh trong vùng biên giới trong việc phân bổ và sử dụng vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách nhà nước, bảo đảm sử dụng vốn ngân sách xây dựng chợ đúng mục đích và có hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các tỉnh thành trong vùng biên giới với Campuchia trong việc lập và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển chợ biên giới trên địa bàn phù hợp với các quy định của Quyết định này và các văn bản pháp luật có liên quan.

1.2. Các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm: Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công Thương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành các tỉnh có biên giới với Campuchia triển khai thực hiện Quy hoạch và sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách có liên quan quy định tại Quyết định này.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh chung đường biên giới với Campuchia

- Giới thiệu, quảng bá các dự án đầu tư xây dựng các chợ biên giới cụ thể của địa phương nằm trong Quy hoạch cùng các cơ chế, chính sách của địa phương trong việc thu hút và động viên các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế xây dựng, quản lý kinh doanh và khai thác chợ biên giới.

- Tổ chức thực hiện (vận dụng) các cơ chế, chính sách, luật pháp có liên quan đến chợ biên giới gắn với điều kiện cụ thể của địa phương, đặc biệt là cơ chế, chính sách thúc đẩy đầu tư xây dựng chợ và thúc đẩy hoạt động của các chợ biên giới phát triển.

- Chỉ đạo việc soạn thảo, phê duyệt và ban hành Nội quy chợ cho các chợ biên giới, đồng thời trao đổi, phối hợp với Chính quyền các tỉnh của Campuchia có chung biên giới để bảo đảm sự tương thích và hài hòa trong các quy định của Nội quy chợ có liên quan đến hàng hóa và mua bán hàng hóa qua chợ biên giới, tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho cư dân và thương nhân hai bên dễ dàng qua lại cùng tham gia họp chợ biên giới với số lượng ngày càng đông và hiệu quả ngày càng cao.
3. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới

3.1. Cấp Trung ương

- Giúp Chính phủ chỉ đạo, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương các tỉnh biên giới có liên quan triển khai thực hiện Quy hoạch.

- Kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan.

3.2. Cấp địa phương

- Theo dõi, giám sát tình hình thực hiện Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ biên giới này hàng năm tại địa phương và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Thương mại biên giới Trung ương theo chế độ định kỳ hoặc đột xuất.

- Thực hiện chế độ trao đổi thông tin, bàn bạc và hợp tác giữa địa phương hai nước để thống nhất kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển và quản lý mạng lưới chợ biên giới.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có biên giới với Campuchia và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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PHU LUC 1

(Ban hanh kém theo Quyét dinh 56 (U ? SOD-BCT ngdy.ﬁ’,- thang 10 nam 2012 cia Bé trudmg B§ Céng Thuong)

BIEN GIOI VIET NAM - CAMPUCHIA VA CAMPUCHIA - VIET NAM DEN NAM 2020

CAC TINH PHIA CAMPUCHIA

CAC TINH PHIA VIET NAM

Muae d va phin ky

Mirc % va phin ky

diu tw Tinh chit va céng ning |Tén va dja chirTén va dia chi| Tinh chét va cdng ning diu tur
| Mé rong, | G chy che chy chy Git |Moréng, [ .
Xiy mai| F i i s |Ady md
Oamg cap | nguyen nguyen | ning cap
S TINH RATANAK KIRL “ TINEKONTUM
Gin voi ctra khdu phy OYAXAT,| & Chy bién gi6i A& Cho bién gidi [Gn véi cira khiy phy Hé P4, chil
chit yéu dap tmg nhu cu tran d3{OYAXAT (H. TaHO DA yéu dé dip img nhu cdu trao déi
mua bin hang héa phuc vy san|Veng) r(H Sa Thiy) mua bin hing hoa phuc vy san
xudt va sinh hoat hing ngay cia xuit va sinh hoat hang ngdy cia
2016- cur dén hai bén bién gi¢i P e cir diin hai bén hign giéi 2016-
2020 Pl 2020
l{’ B 3 I X'l}
| '
T | f TINHGIATAL T
A Cho bién giti [Gin v6i dudmg mon 160 mé, dap
1A O {mg nhu ciu trao ddi mua bdn 2016.
(H. TaGrai) hang héa phyc vy sén xuét va dii 2020

song sinh hoat cia cu déin hai bén

bién gidi 1 chi yéu






CAC TINH PHiA CAMPUCHIA CAC TINH PHIA VIET NAM
Mirc d§ va phan k¥ Mirc d§ va phan ky
din tr Tinh chit vi cng ming (Tén va dia chilTén va dia chil Tinh chit va cing ning diu tir
: = h 2 :
Xty moi M r&ngg, Gu{ che choy chy chy Git | M rﬁrlg, Xy méil
néng cip | nguvén nguyén | ning cap
Gin vOl clia khau quéc 18| @ Cho cim khiu|® Chy cia Gan véi cira khiu quéc 1@ L@
Cii tz0, OYADAY, chii yéu 13 b&n buén|OYADAV (H.  |khiu LE THANH Thanh, ban buén vi ban 1é hing
cling cd, phuc vu hoat déng kinh doanh,[Oyadav) {(H. Birc Co) héa phyuc vu nhu cdu hing ngay
stra sang XNK cia thuong nhén, tuong lai cha cur din 2 bén bién gidi, khich 2011-
va tdi chu s& phyuc v nhu ciu trao dédi mual vang lai vi hoat déng kinh doanh 2015
e (2011 bdn hang hda efia cu din 2 bén cia thueng nhén
2015) bién gidi va nhu cdu cla khich
ving lai
A Chg bién gioi |Gin v&i dudmg mon 16i mé, dap
IA MO (H. Chu |ing nhu ciu trao ddi mua ban
Préng) hang héa phuc vy san xuft vi dai
sbng hang ngay ciia cu dan 2 bén| il
bién gidri T chinh 200
|
Gén véi cira khiu chinh CHIMIT,| @ Chg cira khiu| @ Chg etz |Gan véi cira khiy quéc gia (cira
ban budn va bdn I dip ung nhurCH]MIT (H. Kos [khdu PAK RUE |khiu chinh) Bak Rué, dip img
chu trao ddi mua ban hing héalNhek) H. Easup) nhu cdu trao dbi mua bén hang
2016- clta cur dan 2 bén bién gidi, nhu "( hoa thudng ngay ciia cur din 2 bén 2011-
2020 ciu mua sim cia khéch ving lai bién gi6i, nhu ciu mua sim cf 2015

va phyc vu hoat ddng kinh doanh,
XNK ciia thuong nhin

khich vang lai v& phuc vu hoat

d6ng kinh doanh, XNK ci
thudng nhén E‘l






CAC TINH PHIA CAMPUCHIA CAC TINH PHIA VIET NAM
Mirc d§ va phin ky Mirc d¢ va phdn ky
déu tu Tinh chit vi c¢ong ning |Tén va dia chi|Tén va dja chi| Tinh chitva cong ning dau twr
| Morong,|  Giir che chy chy chy Gitr | Ma rong, |
Xiy md afngohp | natEn nguyén | nang cp Xy mdi
4 Chy bién gidi |Gin véi cia khiu dja phuong
ONG NA {cira khédu phy) Kréng Na, hoin|
HBufn Bdn) (toin c6 tinh chit vi cdng ning
ciia chgr déin sinh ban |é hang has,
phuc vu nhu ciu sin xudt va dii 2011-
séng thuimg ngdy cla cu din hai 2015
bén bién gidi
" |
Gin véi cia khiu chinh NAM| @ Chg cira khiu| @ Chgcim | Gén véi cira khdu chinh Dak Per,
LEAR, bdn budn va bdn (€ hing{NAM LEAR (H. fkhau DAK PER [bdn buén va bén 1é hing héa phuc
héa phuc vy nhy chu trao dbi mua|Pichreada) (H. Pak Mil)  |vu nhu cAu trao ¢fi mua bdn
I bén hang hoa thuémg ngay cia cu thutmg ngay cia cu din 2 bén
din 2 bén bién gidi, nhu ciu mual | bién giéi, nhu cA mua sim cia
sam cta khich ving lai va nhu khéch ving lai vd phyc vu hoat
2016- ciiu hing héa phuc vy hoat ddng déng kinh doanh, XNK cﬁal 2011-
2020 kinh doanh, XNK caa thuong llhuung nhin 2015
nhin
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CAC TINH PHIA CAMPUCHIA CAC TINH PHiA VIET NAM
Mikc d§ va phéin ky Mirc d¢ va phin ky
diu tw Tinh chitva cing nang |Tén va dja chi|Tén va dia chi] Tinh chét va chng ning dau te
. .. |Méréng,| Gir chy chy chy chy Gitr | M& rdng, .
Xay mai ning cﬁp nguyén npuyeh | aing cie My mdil
Gan v&i cira khiu chinh DAK @ Chg cira @& Chocira Gﬁp véi cira khiu quéc gia (cira
DAM, ban budn v_ﬂ ban 1é hang|khiu DAK DAM [lkhiu BU khiu chinh) Bu Pring, bén budn
héa dap img nhu ciu san xuft va|(H. Oreang) PRANG (H. Tuy va bén 1é hang héa d4p tmg nhy|
dii sfng cia cir ddn 2 bén bién Pirc) cau san xuit va ddi séng hang
giti, khich ving lai v phyc wu ngdy cia cur dn 2 bén bién gioi,
hoat d§ng kinh doanh, XNK cia nhu cdu mua sim ciia khach vang;
thuomg nhin lai va phuc vu hogt ddng kinh|
doanh, XNK ciia thuong nhin
2011- 2011- |
2015 . 2015






CAC TINH PHiA CAMPUCHIA

CAC TINH PHIA VIET NAM
Mike d6 va phin ky Mirc df va phin ky
dau tw Tinh chit va céng niing |Tén va dja chi|Teén va dja chi] Tinh chit va cing niing dau tw
iy | MOTONE, | Git chey chy chy chy Gitt |Marong, |
¥ oma| : . £ | Xdy mai
néng cip | nguyén nguyén | ning cap
[ Giin véi cilra khau qudc gia (cita] A Chg bién gioi | A Chg bién gitl |Gin ves cba kAo quic gia (eira
khdu chinh) LAPAKHE, chii yéu|LAPAKHE HOANG DIEU  |khfu chinh) Hoang Diéu, chil yéul
c6 tinh chit va cdng ning cua chol(H. Keo Seima) |[(H. Bd bép) ¢6 tinh chit vi chng ndng cla chal
din sinh, ban I& hang héa phyc din sinh, bdn I& hing héa, dap
I vu nhu ciu thudng ngay ciia cuf img nhu ciu trao ¢4 mua ban
dén 2 bén bién giti, khich vang phye vy sdn xuit va doi séng cia
fai id chinh, dong thén c6 két hop cu din 2 bén bién gigi, va nhu ciul|
bén budn hang héa phuc vy hoat mua hing cia khich vang lai la Cai tap,
ddng kinh doanh thueng mai va chinh, dbng thii c6 két hop ban tai cu
XMNK ecia thirong nhin budn hang héa phuc vy hoat dong tmic vi
2011 kinh doanh thuong mai va XNK thay ddi
cha thiong ahin tinh ché,
2415 : 2
diu chinh'
cong ndng
(2011-
2015)
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CAC TINH PHIA CAMPUCHIA CAC TINH PHIA VIET NAM
Mirc d5 va phin ky : Mirc d¢ va phin ky
diu tu Tinb chit va cong ning |Tén va dia chi|Tén va dia chil Tinh chit va cdng ning ddu ar
.| Mé rong, Giir C]ll_]' ¢hi;l’ Ell'l;I" T Cl.'l.i;f Gitr M réng, | ;
Aag mai ning cip | nguyén w o nguyén | néng cip Xay moy
Gén v6i clm khiu qudc 14| @ Chy ciakhdu|@  Cho Gin véi clra khéu quéc té Hoa Lur
TRAPEANGSRE, bén bufn va|TRAPEANG U NGH] hay |va nim trong khu KTCK Hoa Lar,
bén I¢ hang héa dip img nhu ciu{SRE (H. Snuol) [chocirakhfiu  [ban bubn va ban Jé hang héa dap
cia cur din 2 bén bién pidi, nhu oaLu (trong  |img nhu clu cia cir din 2 ban
ciu mua hang cia khéch viing lai u KTCK Hea |bién gidi, khich ving lai va nhul
vd nhu chu kinh doanh thuong u, H. Lgc Ninh) |cdu kinh doanh thueng mai, XNK
20H- mai, XNK cia thuong nhén cia thuong nhin va cia ci khul 2011-
2015 KTCK 2015
A Chy bién gigi
AN TIEN (H. Sau nim
Bi Bp) 2020
A Chy bién giéi
PON 793 P iy 2016~
Gan khau phu Tin
3. Bo Bép) vdi cira khau phy Tién 2020
A Chy bién gidi
DON 795 2016-
{1, B Bép) 2020






CAC TINH PHIA CAMPUCHIA

CAC TINH PHIA VIET NAM

Mire d vi phin ky

Mirc d§ va phin ky

diu tw Tinh chit vi cong ning |Tén va dia chi Tén va dia chi] Tinh chét va cong nang diu tw
"){ P—" Mg réng, Gif.'r- chy chy chy chy Gn:iﬂr‘ !’\r'[Er rtjr;g, Xay méi
ning cdp | nguvén nguyén | nang cip |
g A Chg bién gidi
) NGAM 312
(H. B bép) 2016-
ll Cfic chg ndy hodn todn ¢4 tinh 2020
chiit, cong niing 13 chy dén sinh,
qui md nhd, ban 1é hing héa dép
| {mg nhu ciu trao dbi mua bén
‘ A Cho bién gidi | hans hos phye vy sin xubt va doi
BON 801 séng thudmg ngay ciia cu din hai
(H. Lfc Ninh) bén bign gidi 2016-
h 4 2020
A Chg bién gigi
DON 799 2016-
(H. Lgc Ninh) 2020
A Chy bién gici Gén véi cde dubng mdn 16 mo
BON 803 2016-
(H. Léc Ninh) 2020
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CAC TINH PHIA CAMPUCHIA CAC TINH PHIA VIET NAM
Mire dj va phin ky Mikc d§ va phin ky
déu tw Tinh chit va cong ning |Tén vi dia chi|Tén va dja chil Tinh chit va cong ning dau tw
e MO ToNE, | Gil chy chy chy chy Git | Mé ring, ]
gy ey néng cip | nguyén nguyén | ning cdp Xéy mail
Gin véi cira khiu phy TOLE|@ Cho cia @ Chgcia  |Gan véi cira khiu phy (sap thanh
CHAM, vira bén budn vira ban lé{khiu TOLE khiu TA VAT  |cira khiu chinh) T3 Vat, vira ban
hing héa phyc vy nhu cAulCHAM |-ﬂ-l. Loc Ninh)  |buén vira ban 1é hang héa phuc
thuémg ngdy cia cur din 2 bénl(H. Memot) vy nhu cdu san xuft va doi séng
bién gidi, nhu ciu mua sim ci thudmg ngay cba cu din 2 bén
khich ving lai v nhu cAu kinh bién gidi, nhu ciu mua sim cla
52”023’“ doanh, XNK ciia thuong nhén khéch vang lai va nhu ciu kinh 52‘323““
doanh, XNK cia thuong nhan
A Cho bién gi6i |Gin v&i 16i mé, cu dén hai bén Il
PON 805 bién gidi qua lai. Cheg ndy hoan
[(H. Lgc Ninh)  |todn co tinh chit va c¢bng ning
cua chg din sinh, qui mé nheé, dap
img nhu ciu trac déi mua bén|
; ; £ : 2016-
hing héa phyue vy san xuat vi di
séng cia cir din haj bén bién gidi 2020
STINHTAY NINEE -
l. D L e i






CAC TINH PHiA CAMPUCHIA

CAC TINH PHIA VIET NAM

Mnrc d¢ va phin ky

Mirc 4§ va phan k¥

dau twr Tinh chét va cong ning |Tén va dia chi\ Tén va dja chi] Tinh chit va cong ning dau tw
Xay mei| MO Tong:|  Gia chy chy chy chy Giv |Morong,| . o
nang cip | nguyén nguyén | nang cap
A Cho bién giti |Gan véi dudng mén 15i me Tam
TAN DONG  |Phd va Bong Ha, vira bdn bubn
[((H. Tan Chau) w}m bén ]é‘hi‘mg héa dip ‘mg nhu
ciu trao ddi mua bn cia cur dén 2
bén bién gidi, nhu ciu mua hing
clia khéch ving lai va nhu ciu g
kinh doanh, XNK cia thuomg 2018
nhin
I
@& Chy cwra
khdu TRAM I e
|(F. Tén Chau)
Gén véi cira %hiu phy DOUN|@ Chy ctra A Chg bién gi¢i |Gin voi cira khdu phy Vac Sa,
ROTH, chit yéu ]2 chg dan sinh|lkhiu DOUN TAN HA chit yéu 6 tinh chét va cong ning
dé trao- ddi mua ban hing héalROTH #(H. Tén Chéu) et chy din sinh, bén )& hang
phye vu nhu cdu thudmg ngay cial(H. Memot) hoa, lam noi trao d8i mua bdn
cur din hai bén bién gidi c6 két hang hod phuc vu nhu cu thudmg M@ réng,
2016- hop mt phin ban budn phyc vy ngdy cia cu din 2 bén bién giei, ning chp
2020 nhu cdu kinh doanh, XNK cta nhu ciu mua sim ciia khéch ving (2011-
thuong nhin lai [ chinh, dﬁng théi ¢ két hep 2015)

bédn buén hing héa phye vy hoat
ding kinh doanh, XNK cfa
thwong nhén






CAC TINH PHIA CAMPUCHIA CAC TINH PHiA VIET NAM
Mirc d§ va phin ky Mirc d§ va phin ky
ddu 1w Tinh chat vi cong ndng [Tén va dia chilTén va dia chi| Tinh chét va céng ning diu tu
| Mérong,| Git chy chy chy chy Gir | M& rng, .
Ky mot néng céi nguysn nguyén | ning cép Hay moy
A Cho bién gi6i [Gin vdi dutmg mén 18 mo, hoan
SUOGI NGO todn 6 tinh chit v cong ning
(H. Tdn Chau) |cha chg dén sinh, noi trao déi M@ rong,
mua ban hang héa phyc vu nhu néng cﬁp
cau thudmg ngay cia cur din 2 bén (2011-
bién gidi. 2015)
Gén vdi cira khiu chinh SATUM,| A Chg bién gisi |A Che bién gidi |Gén véi cta khiu chinh Téng L&l
hoan todn c6 tinh chit va céng|CHAN TAN HOA Chén, hodn todn cé tinh chit v
ndng cia chy din sinh,trao dSi{KROVIEN [[(H. Tén Chau) |cdng nang cia chy din sinh, noi
mua bin hang héa phuc vu nhu|(H. Memot) trao d&i mua ban hang héa phuc
Sau nim cu thiimg ngiy cfia cr dan 2 vt nhu cBu sén xudt va doi séng 2011-
2020 bén bién gidi. | ciia cu din 2 bén bién gigi. 2015
A Chg bidn gidi |Gin véi cira khiu phy Bén Nam
HOA HIEP Chi, hodn toan cé tinh chit va
W(H. Tén Bién)  |c6ng ning ca chy dan sinh, dap Mé réng,
img nhu ciy trao 48 mua bin ndng cdp
hdng héa phuc vu san xudt va doi (2011-
sbng cira cur dan 2 bén bign gii. 2015)

10






CAC TINH PHIA CAMPUCHIA

CAC TINH PHIA VIET NAM

Mirc 6 va phin ky
dAu tur

Xay méi Mo ring, | Giir

ning cip nguyén

Tinh chit va céng ning |Tén v dia chilTén va dia chi

chy

. TINHPREYVENG -

chy

Mirc dp va phin k¥

Tinh chit vi céng ning dau tu
ch cho - N
' 4 Go Tl
nguyén | ndng cap
A Chg bign gi6i |Gén véi cira khau phy Tan Nam,
AN BINH chil yéu co tinh chét va cong nang I
(H. Tin Bign) cia cho din ginh, bdn 18, noi trao
451 mua bén hang hoa phyc vu
nhu céu thuimg ngay ciia cur dén 2
bén bitx gids, =il
2013
A Cho bién gi¢i |Gén véi cira khiu phy Tan Phi,
AN PHU ch yéu c tinh chét va cong ning
H. Tin Bién) cia chy din sinh, ban 18, noi trao
d61 mua ban hing héa phuc vy
nhu ciu thutmg ngay cia cir din 2
bén bién gidi. 2014-
2015

11






CAC TINH PHIA CAMPUCHIA CAC TINH PHIA VIET NAM
Mirc dd va phin k¥ Mirc d6 va phan k¥
diu tu Tinh chit v cong ning |Tén va dia chi|Tén va dja chi| Tinh chit va cbng ning diu tr
. | M&réng, |  Gifr chy chy chy chy Git |Mordng, |, . 4
S8y ol néng cdp | nguyén nguyén | ning cip Ay man
Gin véi cira khau qudc t Chg bién || @& Chg cira Gén véi cira khiu quic té Xal
TRAPEANG PHLONG, chu yéulgidi TRAPEAN uTANLAP [Mat, vira ban buén vira ban lé
¢6 tinh chat va céng ning cia chg|PHLONG . Tan Bién) hing héa, phye vu nhu clu san
din sinh, ban I¢ hang héa phuc|(H. Ponhea xudt va ddi sbng ciia cu dén 2 bén
vu nhu cau ciia cu din 2 bén bién|Kraek) bién gidi, nhu cdu mua hing ciia)
2011- gidi, nhu chu cia khich ving lai khich ving lai va nhu cu kinh ALk
2015 1 chinh, déng thdi c6 két hop doanh, XNK cita thuong nhn e
bén budn hang héa phuc vy hoat
dong kinh doanh va XNEK clial
thurong nhan
Gan véi cira khiu quéc gia DA|@ Cho cira @ Chgcira |Gin v6i cira khiu chinh Chang
diém trung chuyén va diu méilkhdv DA [khiu CHANG  [Riéc, vira ban budn vira ban 1é I
thu gom, phit lubng bin bubn,{(H. Memot) RIEC (H.Tan  |hing hod, phuc vy nhu ciu sin
keét hgp ban 1& hang héa phyc vy Bién) xuit vd d&i sbng cia cu din hai
nhu cu thudmg ngdy cta cur din bén bién gidi, nhu cdu mua sim
2011- 2 bén bién giGi, nhu ciu mua s clia khich ving lai, phue vu hoat 2011-
2015 cia khich vang lai, phyc vy h:;ﬂ déng kinh doanh thweng mai va 2015

déng kinh doanh va XNK ci
thuang nhan

INHSVAY RIENG

XNK cia thuong nhin

12





CAC TINH PHIA CAMPUCHIA CAC TINH PHIA VIET NAM
Mire dé va phéin ky Mirc 4§ va phén k¥
dau tw Tinh chit va cong ning |Tén va dja chilTén va dia chi| Tinh chitva ¢dng ning diu tir
ey waii| 19 ’@”f* g che chg o oy Git |\ MO 1ong, |y s
nang cdp | nguyén nguyén | ning cip
A Chg bién gidi |Gan voi dudng man, 15i ma, hoan
NINH BIEN todn ¢b tinh chit va cing ning
fi(H. Chau Thanh) |ctia che din sinh, bin 1¢ hang héal  Gig
phuc vu nhu ciu cia cr dan 2 bén nguyén
' bién gidi.
Gin wvoi cia  khdu  phulA Chg bién gi6i | @ Chg cira Gin véi cira khdu chinh Phuée
BOSMORN. chi yéu c6 tinh chit|BOS MORN ]khﬁu PHUGC  |Tin, vira ban budn vira ban &
va cbng ning cia chy din sinh,f(H. Rom Duol) |TAN (H.Chiu |hing hoa dép img nhu chu
noi trao dbi mua bin hing héa Thanh) thudmg ngdy cia cu dan 2 bén
phue vu nhu ciu cia cu dan 2 bén bién gidi, nhu ciu mua hang cia
bién gioi, nhu ciu mua hing ciia khich vang lai va nhu chu kinh
5*1}:}2;1“ |Khdch vang lai, ddng théi cb két doanh, XNK ciia thuemg nhin 22?}11 ;
e hop ban budn hing héa phyuc vy
hoat dfng kinh doanh va XNEK
] cia thl.l'i}'ﬂg nhin
A Chg bién gidi [Gén véi dudng mon 18i mé, hodn
BEN CAU toan c6 tinh chit v cfng nang
[(H. Chiu Thanh) |cia chg dén sinh, noi mao déi|
mua bin hing héa phuc v nhu G"‘{
cdu hing ngdy cia cu din 2 bén| NEUYED

bién gidi.

13
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CAC TINH PHiA CAMPUCHIA CAC TINH PHIiA VIET NAM
Mirc di) va phiin ky Mirc dj va phin ky
diu tu Tinh chit va céng niing Tén va dja chi{Tén va dia chi] Tinh chit va cong ning diu tu
Xay méi| Vo rong,| Gid ey oy chy che Gl | M il
ning cap | nguyén nguyén | ning cip
A Chg bién gi¢i |Gin véi dwong mon 161 ma, hoan|
HIEP BINH todn co tinh chit vi cong nang
(H. Ch&u Thanh) |cia chy din sinh, noi trao dai
mua bdn hiing hda phuc vy nhu| Gilr
ciu san xuft va doi sbng cia cuf nguyén
dan 2 bén bién gisi.
Gin v6i cira khéu quéc 1€ BA|@  Chy cirdl@ Chy ciralGhn voi cira khiu qudc t& Mbe
VET, vira ban buén vira ban lé|khin BA vﬁﬂzéu MQC BAIfBai, trong khu KTCK Mgc Bai,
hdng héa phyc vu nhu cau thrémg|(TP. Ba Vet) .Bén Cu)  [vira ban budn vira bén 1é hang hoa
ngiy cia cu din 2 bén bién gioi, phuc Vi nhu ciu hang ngiy cial
Gitr |nhu chu mua sim cia khach ving cr dén 2 bén bién gi6i, nhu cau| i "
nguyén |lai va phuc vy hoat déng kinh| mua sim cia khéch vang lai v nguyén
doanh, XNK ctia thuong nhén phuc vy hoat d¢ng kinh doanh,
"XNK ciia thuong nhin
A Chg bign giéi |Gan véi dutmg mon 18i mo, hoan|
TIEN THUAN  |toan c6 tinh chit vi cfng ning
|(H.Bén Cau)  |cia cho dan sinh, ban Ié hing héa
phuc vy nhu ciu san xudt v diri 2011-
séng hang ngdy cia cu din 2 bén 2015
bién gidi,
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CAC TINH PHIA CAMPUCHIA

CAC TINH PHIA VIET NAM

Mirc dd va phin ky

Mire 34 va phin ki

diu tw Tinh chit va cong niing | Tén va dja chi]Tén va dia chi| Tinh chit va cong ning day tw
A 1 cho ch ch ch : .
Xay moi| Mo rong, | Gitt ? ¥ ? Gift | Mo ring, [ med
néng cip | nguyén nguyén | ndng cip

L

\ﬁ

A Chg bién gidi
CAY ME
(H. Bén Ciu)

A Chg bién gidi
ONG KHANH
(H. Bén Ciu)

A Chy bién gidi
PHUGC
TRUNG

(H. Bén Ciu)

Gén vai dutmg mon I6i mé, hoan
todn cd tinh chit va céng ning
cia chg din sinh, mua ban nho 1&
dap tmg nhu ciu hing ngay cia
cir din 2 bén hién gidi.

Gan v&i diimg mon 181 mé, hoan|
toan c6 tinh chit vA céng ning
cia chg din sinh, mua bin nhd 18,
phuc vu nhu chu san xuft va dai
song cua cur diin 2 bén bién gidi.

Gén véi dutmg mon 16i mo, hoén

cua chg ddn sinh, mua bén nho &
thod man nhu cdu hdng ngay cua
cu din 2 bén bién gidi.

todn ¢6 tinh chit v cong nang|

2011~
2015

2016-
2020

2016-
2020

1

5





CAC TINH PHIA CAMPUCHIA

CAC TINH PHIA VIET NAM

Mirc d6 va phin ky

Mikc 36 va phén ki
diu tur Tinh chit vi cong ning |Tén va dia chi|Tén va dia chi] Tinh chit va chng ning dau tr
| Marong,| Gia cher chy chy chg Git | Mé rong, .
AR ning cip | nguyén nguyén | ning cﬁgp Ay sy
A Chg bign gi6i |Gan v6i cita khiu phu Ciu Ong
BINH THANH [Sii, hoan toan c6 tinh chit vil
[(H. Tring Bang) |c@ng-ning cta chg dan sinh, bin
}& hang héa dap fmg nhu ciu sin| 2011-
xudt vi ddi sbng hing ngiy cha 2020
cu din 2 bén bién gisi.
@& Chy clra Gén véi cira khiu phu Rach Mén
khéu PHUGC |- Trudng Déw, c6 tinh chit va
CHI (H. Tring  |céng ning ciia chg dén sinh, trao
Bang) d6i mua bin hing héa dip img

nhu cdu cia cur din 2 bén bién
gi6i, nhu ciu mua hang cia khach
viing lai 14 chinh, d6ng thii cd két
hop bén buén hing héa phuc vyl
hogt déng kinh doanh, XNK cda
thiromg nhén
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CAC TINH PHIA CAMPUCHIA

dfiu tu

Mitc d§ va phan ky

Tinh chit va cing ning

X8y mdi

M rong,
ning cip

Gift
nguyén

choy

CAC TINH PHIA VIET NAM

chyg

Sau ndm
2020

Gén véi cira khu quéc gia (cira
khiu chinh) SAM RAONG, vira
bdn budn vira bén 18, chu yéun I3
thu gom, tip két va phét lubng
bin buén phuc vu hoat ddng kinh|
doanh, XNK cia thuong nhin,
déng thdi két hop ban 1¢ hing
héa dap img nhu ciu cia cur din
2 bén bién gidi va nhu cu cha
khach vang lai.

A Chg bién gigi
SAM RAONG
{H. Chan Trea)

Tén vi dia chi

Tén va dia chi
cho

Tinh chit va cdng ning

Mire d§ va phan ky
dau tw

chy

TAY (H. Bic
(Hug)

Gén vai cira khiu qubc gia (ciral

khiu chinh) My Quy Ty, ban
buén, ban Ié hiang héa dip img
nhu clu cia cu din 2 bén bién
Bigi, khich ving lal va phuc vu
hoat déng kinh doanh, XNK ciia
thuong nhin

2011-
2015
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CAC TINH PHiA CAMPUCHIA CAC TINH PHiA VIET NAM
Mirc d§ va phin ky Mirc d§ va phin ki
dau tir Tinh chit va cong ning |Tén va dia chil Tén va dia chi| Tinh chit va cbng ning déu tw
.| Moreng| cio chy chy chg chy GiTt | Mé& réng,
Aky i nang cnﬁ:- nguyén NEUYEN | nfing cii Xay mqfni
A Chg bién gidi
SAN BAY
I(H. Birc Hug)
2011-
Gén véi dudng mon 161 md 4ua 2015
lai, chi y&u 1& bén 1& vd of mde
phin béan budn phue vy nhu chu
san xuft va d&i séng cba cur din 2
A Chg bién gidi |ban bién giGi, nhu ciu cia khéch
AP VOI ving lai va hoat déng kinh doanh, 2011-
(H. Birc Hu§) | XNK cia thuong nhin. 2015
A Chg bién gi6i
Y QuY 2011-
BONG ] 2015
1. Birc Hué)
Gén voi cia khiu qudc t& PREY| A Cho bién gisi |@® Chocim  |Gan véi cira khiu quéc & thudc
VOR, vira b4n buén vira ban 1E[PREY VOR khiu BINH HIEP|khu KTCK Long An, b4n budn,
hang héa dép img nhu chu cva cul(H. Kampongro) [[(H. Mgc H6a)  [bén 1€ hang héa phue vu nhu chu
ddn 2 bén bién gidi, khich ving thuémg ngay cua cur din 2 bén
2011~ lai 13 chi yéu, két hop thu gom, bién gidi, nhu ciu mua hing cua 5611
2015 tap keét, phét luéng bén budn phye khach ving lai va hoat d6ng kinh 2015
vt hoat dgng kinh doanh vi XNK doanh, XNK cira thuong nhin
cua thuong nhan

1B






CAC TINH PHIA CAMPUCHIA CAC TINH PHIA VIET NAM
Mirc d v phan ki | Mirc d§ vA phén ki
diu tu Tinh chit vi cing ning |Tén va dia chi|Tén va dia chi] Tinh chit va cong ning diu tur
. |Morong, | Gir che chy chy chg | Gir | Marong, :
A ning c:'ip—I nguyén nguyén | ning cip Xy mai

A Chg bign gidi
THANH TR]
”(H. Méc Haa)

A Chg bién gisi
BiNH CHAU -

Gan v&i dudng mon 161 mé qua
lai, chii yéu 14 chy dén sinh ban &
vd ¢6 mét phin bdn buén théa
mén thu cdu thdmg ngdy cida cuy
din 2 bén bign gidi, nhu ciu mual
sim cda khach ving lai va phyc
vy hoat ding kinh doanh, XNK
ciia thirong nhén.

Gén véi dudmg mdn 16i mé qua
lai, chi) yéu 1a chg din sinh ban Ié

TUYEN BiNH  |va c6 ;ét phiin bén busn dép tmg

(H. Vinh Humg) |nhu cu san xudt va ddi séng clia
cur din 2 bén bién gidi, nhu chu Gt
mua sam ciia khdch viing lai va A
phuc vu hoat ddng kinh doanh,
XNK cda thuong nhin.

A Chg bién gidi

GO CHAU MA] :

L KH ﬁNH Gilr

HUNG hguyén

_Vinh Hu‘rjg]

2011-
2015
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CAC TINH PHIA CAMPUCHIA CAC TINH PHIA VIET NAM
Mirc 4§ va phin ky Mirc dd va phén k¥
diu tu Tinh chit vi cong ning |Tén va dja chi|Tén va dia chi| Tinh chit va cong niang dau twr
- . h ¢h cho :
| Mé&rjng,| Gin cho ey ¢ ! Gitr | Mé rong, Xhv méi
Xy méi ning cip | nguyén nguyén | ning cip Y moy
A Chg bién gioi
CA TROT -
KHANH HUNG
(H. Vinh Hung)
2011-
Gén v6i cac dudng man 15 ma 2015
qua lai bién gidi, chi yéu 1a che
dan sinh bén 1¢ vi c6 mét phin
bén buén, phuc vu nhu ciu trao
d6i mua bdn hing héa cia cu déin ||
.2 ... | haibén bién giéi, nhu chu mua
T‘ ﬁ..cbll-ll?} ?ﬁr{‘]%ﬁé hang cia khich ving lai va phuc
vu hoat ddng kinh doanh, XNK
DIEN A S Fome L
I(H. Vinh Hing) cria Tiomg nd
Gir
nguyen
& Che bién gioi
BINH TU -
HUNG DIEN A 2011
f(H. Vinh Hung) 2015

20





CAC TINH PHIA CAMPUCHTA

CAC TINH PHIA VIET NAM

Mirc A9 va phin ky

Tinh chit vi cHng ning
cho

Tén va dia chi
chy

Tén va dia chi
chg

Tinh chit va cng ning
chy

dau twr
iy ol Mone [ Gio
- Ning cdp | nguyén
2016-
2020

Gan v6i cira khiu phy SRE
BARAING, vira bdn budn wima
ban ¢, chi yéu K thip kéL thu
gom v phét ludng ban busn phuc
vy hoat déng kinh doanh, XNK
ctia thuong nhin, két hop ban &
hang héa dap img nhu cdu thirdmg
ngay cia cu din 2 bén hién gidi
v nhu cdu mua hang cia khach|
ving lai

A Cho bién gidi
KAMPONG
CHAMLONG

(H. Svay Ch’rum1lis[

1]

& Chg bign gidi
HUNG DIEN A
- HUNG DIEN
(H. Vinh

ung)

A Chy bién gidi
THAI BiNH
TRUNG (H.
Vinh Hung)

' I

Gén voi cira khiu phy Hung Bién|
A va cira khiu phy Long Khét,
vira bdn bubn vira ban Ié hing
hoa, phuc vy nhu ciu sin xudt va
ddi sbéng cva cu din 2 bén bién
gidh, nhu chu mua sim cia khach
ving lai 14 chi yéu, két hop ban
buén phuc vy heat dong kinhl
doanh v& XNK ciia thuong nhin

Mirc d§ va phin k¥
dau tw
Gir | Mé rdng, 0
nguyén | nang cap Ady, mat
2011-
2015
2011-
2015
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CAC TINH PHIA CAMPUCHIA CAC TINH PHiA VIET NAM
Mirc 46 va phin ky Mirc d§ va phin ky
diu twr Tinh cht va cdng ning |Tén va dia chil Tén va dia chi| Tinh chit va cong ning dau tr
.| Mé&rong,| Gia chy chq chy chy Gir | Mdréng, ;
87 ning cip | nguyén nguyén | ning cﬁgp Xay méi
Gén véi cira khiu phu SVAY A A Chg bién gidi | & Cho bién gidi |Gin v6i cira ki phu Tén Himg,
NGOR, vira ban budn vira ban 18,/ CHAM TRAMDO - |vira ban budn vira ban 1&, chi yéu
chi yéu 13 tp két, thu gom val(H.Kampong [HUNGBIEN |Ia thp két, thu gom va phét lubng
phat ludng ban buén phuc vu hoat Trabaek) {(H. Tan Humg) |bdn budn phyc vy hoat déng kinh]
déng kinh doanh, XNK cial doanh, XNK cia thwong nhén,
thiomg nhén, c5 két hgp ban lé két hop ban 1¢ hing hoa ddp (mg
2016 hing hoéa thoa min nhu ciu héng nhu ciu sin xuit va dui sbng ot
2020 ngay coa cu din 2 bén bién gidi héng ngay cia cur din 2 bén bié 2015
v nhu cin mua sim coa khich gidi va nhu ciu mua hing cia ?
ving lai. khéch ving lai .
A Chg bién giéi |Gin voi dudmg mon 16 mé, hoan
HUNG DIEN B |toan c6 tinh chit vA c8ng ning
WH. Tan Hung) |cla chy dan sinh, noi trao déi
mua ban hing héa ddp tmg nhu Gitt
céu tai ché cita cr dén 2 bén bién
i nguyén
a4t
|
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CAC TINH PHiA CAMPUCHIA

CAC TIiNH PHIA VIET NAM

Mire db va phin ky

Mirc 48 va phan ky
déu tur Tinh chit va cong ning |Tén va dja chifJTén va dia chif Tinh chat v cing ndng diu tir
Kby méi Mg nanég, Gig chey chy chy cho Gia | Ma rong, Xdy méi
nang cap | nguyén nguyén | nang cap
Gan v6i cira khiu phy PEAM|A Cho bién gioi |A Chy bién gidi |Gin vo1 cua Khiu phu Théng
MONTEA, vira bén buén vira|PEAM THONG BINH [Binh, chil yéu cé tinh chit vi|
ban 1€, chit yéu 1a tip két, thuMONTEA (H.Tén Héng) lcfng ning cia che din sinh, noi
gom va phat Iuﬁng ban budn phucj(H. Kampong ﬁ trao d6i mua ban hang hda phl,lcl
vit hoat dgng kinh doanh ctliaTraback) vi nhu ciy tai chd clia cur dén 2
thuong nhin, két hop bén 1é hin bén bién 26, nhu chu mua sf I
hoa phuc vu nhu ciu san xudt va cha khich vang lai, déng thisi két
2016- d¥i séng hang ngdy cia cu dén 2 hiyp ban budn phyc vy hoat déng 2011-
2020 bén bién giti v& nhu céu mua sim kinh doanh va XNK ciia thuong 2015
ciia khach vang lai. nhin.
Gin voi cim khdu quéc 18 @ Chgcira khdu| @ Chycira  |Gén véi cia khdu quéc t Dinh
BANTEAY CHACKREY, viraBANTEAY khéu DINH BA  |Ba thudc khu KT Déng Thap, viral
ban budn vira bin J& vi XNK/CHACKREY F(H. Tan Hing) (b4n budn vira bén [¢ vi XN
héng héa, phuc vy nhu ciu cia cu(H. Preah Sdach) hang hoa, thoa min nhu chu cia

2011-
2015

dén 2 bén bién gidi, nhu clu mu
sim cia khich ving lai vi nhu
céu kinh doanh ciia thuong nhin

cur din 2 bén bién gidi, nhu ciu
cia khach vanp fai va phuc wul
hoat dong kinh doanh cta thuong
nhin

2011-
2015
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CAC TINH PHIA VIET NAM

Mire d¢ va phin ki

Mirc d va phén ky

dau tr Tinh chét va cong niang |Tén va dja chi|Tén va dja chi Tinh chét va cong ning dau tr

| Mo rong,| Gin che chy chy chy Git | Mé rong, ,

A&y, men ning cip | nguyén nguyén | ning cip e |
A Cho bién gi6i[Gan voi dudng mon 161 ma, cha
hot BINH PHU |yéu ¢ tinh chét va céng nang cua
}FH. Tan Hong) [cho dan sinh, noi trac d&i mua
bén hang héa phyc vy nhu clu
hing ngiy cla cu din 2 bén bién

2015

@& Chy cira
| iu BINH PHU
. Tan Héng)

Gén véi cira khéu phy Binh Pha,
vira ban bufn vira ban Ié. Ban 1é
phye vy nhu ciu san xult va doi
sbng hang ngdy ciia cu din 2 bén

bi€n gidi va khich ving lai 1a chil

yéu” Déng thai két hop thp két,
thu gom va phat lubng ban buén|
phuc vu hoat dfng kinh doanh,
XNK cta thuong nhin (mit hang
chi lyc 1a gia sic, néng sn).

2011-
2015






CAC TINH PHIA CAMPUCHIA CAC TINH PHIA VIET NAM
" Mic d§ vi phan ky Mirc dp va phin ky
dau tw Tinh chit va cong niing |Tén va dia chiTén va dja chi| Tinh chit va ¢cOng ning diu tu
Xty moi| Vo rong, | Gid chef e e he Oitt (Mo rong, |y o
ning cap | nguyén nguyén | ning cip
[ Gan véi cim khau quoc {@ Chocira ||@ Chycia  |Gan véi clra khhu quéc 68 Thuémg
KOHROKA, vira bin buén viralkhiu KOHROKA[khiu THUONG |Phuréc thude khu KTCK Thudng
bin lé va XNK hing hoa phuc vy|{(H. Peam Cher) [PHUGC Phude, vira ban budn vira bén 18
nhu céu thudmg ngay clia cuo dan ’{H. Héng Ngu) {va XNK hing héa phuc vu nhu
2011- 2 bén bién gidi, nhu ciu mua sf cdu sin xuft vi o7 séng caa e 2011-
2015 ciia khach ving lai va hoat dong dén 2 bén bign gidi, nhu ciu mua 2015
kinh doanh, XNK cia thiuong sim cia khich ving lai v ni
it nhén, ciu hoat déng kinh doanh, XNK
cua throng nhin,
Gén véi cira khiu phy KOH|A Chg bién giGi | @ Cho cira Géin véi cira khu quéc té Thuimg|
SAM POV, vira bin budn viralKOH SAM POV fkhiu CA SACH |Phuée, vira ban bubn vira ban |&
|ban I¢ phuc vu nhu chu sin xudtl(H, Peam Chor) [(H. Héng Ngw) [phuc vu nhu chu san xudt vi desi
3016 va dbi sﬁng clia cu dén 2 bén bién| sbng El:la cu din 2 bén bién giéi, 2011
S gidi, nhu cf;u mua sdm ciia khachl nhu cau mua s&m cia khich ving 2018
vang lai, ket hgp bdn bubdn phuc lai, két hgp bén budn phyc vu nhu
vit nhu cdu hoat dong kinh doanh, clu hoat ddng kinh doanh va
XNK cia thirgng nhéin. XNK cia thuong nhén.
A Chg bién gidi [Gan voi dudmg mdn 161 md, hoan
CAUMUONG |todn cé tinh chit vA cong ning
(H. Héng Ngw) |ctia chy dan sinh, bén 1 hang héa Md réng,
phue vu nhu ciu san xult va ddi néng cap
sdng hang ngdy cia cu din 2 bén (201 1-
bién gidi. 2015)
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Mire @§ va phén ky

Mirc 4§ va phin ky
dau tu Tinh chit vi céng ning |Tén va dia chiTén va dja chi| Tinh chit va cong ning diu tr
i cho chg chey chy ; S réng
Xy mei| MOTone, (G Gitr |\ Morong, | o moi
nang cap | nguyén nguyen | nang cip
A Chg bién gidi
TAN HOL N :
(TX. H‘gg Ngy) | §n véi cira khiu phy Moc R4, 2016-
*" [chityéu c6 tinh chit va cong ning 2020
ciia chy dén sinh,trao d6i mua bén
A Chg bign gidi hﬁfng hoa phuc vy nhu cau san
BINH THANH xudt va din sfmg hang ngay caa
TX. Hng Ngy) | €1 440 2 bén bién gisi va nhu chu _
( g New) mua sim ctia khiach ving lai, cé I:]; ﬂ:ﬂig’
két hgp ban bubn phuc vy nhu (;fl';‘""’
ciu hoat d9ng kinh doanh, XNK 5000 ;
ciia thuong nhén, )
- TINHKANDAL - CTINH AN 2
Gén voi cira khiu quéc t& KAAM| @) Cho cia khiu| @ Chgeta  |Ghn véi cira khiu qude t& Vinh
SAM NAR, vira ban ¢ phyc vylKAAM SAM  [khiu VINH Xuong, thude khu KTCK Vinh
nhu cdu san xudt va doi séng cualNAR XUONG Xuong, vira bdn budn vira bén 1é
cur din 2 bén bién gidi, nhu caul(H. Loek Dek) W(TX. Tan Chiu) |d4p img aim chu sén xudt va 4
2016 mua sim cta khach ving lai vira sOng ciia cir ddn 2 bén bién giéi, 2011-
2020 két hop thu gom, tip két vi ban nhu ciu mua sim cua khéch ving 2015
bubn (théc gao, néng san khéic)

phuc vu nhu ciu hoat d6ng kinh
doanh, XNK cta thuong nhén,

lai (du lich); thu gom, tép két ban
buén phuc vu nhu cadu hoat ddng
kinh doanh, XWNK cia thuong
nhén.
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CAC TINH PHiA CAMPUCHIA CAC TINH PHIA VIET NAM
Mirc @5 va phin ky Mirc d§ va phin ky
diu tw Tinh chit ya cing ning |Tén va dia chiTén va dja chi| Tinh chitva chng ning dau ty
Xay mai| 10 Ong, [ Gitt e it che che Gt |Marong, | mo
ndng cip | nguyén nguyén | nang cip
A Chg bign gidi Mé rfng,
xd VINH Gan vdi cira khiu quéc 1€ Vinh ndng cip
NUONG Xuong, vira ban budn vira ban l& {2011
(TX. Tan Chau) | hang héa phuc vy nhu ciu san 2015)
A th bién gioi | xudt va dii sdng hang ngay cia n—
PHU LOC cu din 2 bén bién gidi. 2015
[(TX. Tén Chiu) -
Gan v&i cira khiu quéc gia (ciral AChy bién giéi |@ Chgeia  |Gan véi cira khiu quéc gia (ciral
khiu chinh) CHREY THOM, viralSAMPOY PO iu LONG khiu chinh) Khénh Binh, vira
ban budn (thoc, gao, néng san|(H. Kos Thom‘;NlFMmH (H. An trao d6i mua ban hing héa phyc
khic) phuc v nhu ¢iu hoat ddng Phi) vih nhu cdu san xudt va dai sdng o
kinh doanh, XMNK cia thuong] cha cu din 2 bén bién gidi, nhu i d‘“*_
2011- nhén, vira ban 1¢ hang héa phyc chu mua sim cia khich ving lai | X8y moi
2015 vu nhu ciu sin xudt va doi séng " (du lich),vira thu gom, tip két lim (2011-
cha cir din 2 bén bign gidi, nhu diu méi ban budn phuc vy nhu 2015}
ciu mua sim cia khéch viing lai chu hoat ding kinh doanh, XNK
{du lich). cia thuong nhin.
@ Chg déu mébi |Gén véi cira khéu chinh (CK quéc
rau qui KHANH |gia) Khinh Binh, chi yéu ¢6 tinh
BINH chét va cdng ning ciim chy diu
[[(H. An Pha) mdi bén buén vA xuft khiu rau, 2011-
cil, quid qua bién pi&i sang 2015

Campuchia, phuc vu hogt ddng
kinh doanh, XNK cia thuong

nhan.
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CAC TINH PHiA CAMPUCHIA CAC TINH PHIA VIET NAM
Mirc d{ va phan ky Mirc d§ v phan ky
diu tur Tinh chitva cong nang |Tén va dia chilTén v2 dja chil Tinh chit va cong ning déu tir
Xay mdi M.& rﬁnég, Git[ o chy chy e - M.ﬁ nj]lg’ X8y méi
nang cap | nguyén | nguyén | ndng cap
4 Chg bién gidi |Gan v&i cima khdu chinh Khinh
lKHiNH AN  |Binh, chi yéu cé tinh chét i
(H. An Phi) cong ning cia cho din sinh, nol
trao d6i mua ban hang héa phuc
vy nhu clu sin xudt va doi séng 2016
hang ngady cia e din 2 bén bién| 2
o 2020
EL01.
Gén vai cira khiu quéc gia {ciral A Chg bién gidi | @ Cho cira khiu|Gén véi cira khin quic gia (cira
khiu chinh) KAPONG|KAMPONG VINH HOI khAu chinh) Vinh Hoi Déng, vird
KRASANG, vira bdn buén (ndng|[KRASANG PONG (H. An |1 noi trao déi mua ban hing héa
sin) phuc vu hoat dong kinh|(H. Borey Phi) dép ‘mg nhu cu san xudt va doi
doanh, XNK cia thuong nhén,|Chulsa) séng thudmg ngdy cia cu din 2
2016- vira ban 18 (hdng tiéu dung, tuf bén bién gidi, nhu cdu mua sim 2011
2020 litu san xudt) phuc vy nhu clu cia khich ving lai, vira thu gom, 2015
cia cu din 2 bén bién gidi, uhu' [l tip két vi phit Judng ban bubn
cAu mua sim cila khich ving lai. phuc vi nhu ciu hoat déng kinh
doanh, XNK ciia throng nhin,
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Mirc di va phin ky

Murc d§ va phian ky

T

déu tu Tinh chit va cong nang |Tén va dia chiTén va dia chi| Tinh chat va cdng ning ddu tr
" - che chy che cher ; o ]
Xay méi| MOTone,| Gt it | Marong, |y il
néng cdp | nguyén nguyén | ndng cap
A Chg bién giti |Gan vdi cira khau chinh Vinh Haj
VINH HOI Béng, chi yéu cd tinh chit va
DPONG (H. An cong ning cia chy din sinh, noi
Fhii} trao d6i mua bin hing hoa phuc
vi nhu cly san xudt va dbi sbng 2011-
héng ngdy cla cu din 2 bén bign 2015
gigi va nhu ciu mua hing cia
khich vang lai,
Gén véi cira khiu phu BAK DAL A Ch bién gidi | A Che bién giti
chi yéu_ la ban I& hang héa phyciKOUK THLOR |[NHON HO1
vy nhu cdu sin xuft vi doi séngl(H. Angkor [(H. An Phn)
hang ngdy cia cu dén 2 bén bién|Bourey) Gén véi cira khiu phy Béc Dai,
gidi va nhu ciu cia khach vin - ;. :
2016- ¢ ai § chl y2u 13 trao 46i mua ban hing 2016-
fal, déng théi phyc vy nhu ciu : G E T
2020 ] : hoa ddp (mg nhu cau sin xudt v 2020
hoat déng kinly doanh, XNK ciia y
thuong nhin (théc, gao, ndng san di sbng hidng ngdy cla cu din 2
ichaiujg » 820, nOng bén bifn gidi vi phu civ mua sim
' ciia khich vang lai, ddng thoi két
hgp thu gom, tip két, bin busn
... |phuc vu hogt déng kinh doanh,
A Chibign gigs iEe Y hodt dong.
. XNK ciia thuomg nhan.
PHU HOQI (H. An
Phi) 2016-
2020
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Mirc dé va phin ky

Mirc d§ va phin ky

déu tw Tinh chit va céng ning |Tén va dia chiTén va dia chi| Tinh chét v céng ning dau tu
Xay mei| MO 008, | Git chy chy chg chy Gitt | Mo ring, Xéy méi]
ndng cdp | nguyén nguyén | ndng cip
A Chg bién giéi [Gan véi cira khin phy Vinh|
VINH NGUON [Nguon, trao déi mua bén hing
§(TX. Chau Péc) |hoa phuc vy nhu ciu sin xuit val
ddi séng hing ngly coa cur dén 2
bén bién gidi va nhu ciu mua sim 2011-
ciia khich vang lai (du lich); thul 2015
gom, tip két, bin buén phuc vu
hoat ding kinh doanh, XNK cia
thuong nhin -
Gén véi dudng modn 16i md, chi A Che bién gidi |A Chg bién gisi |Gin voi dutmg mdn 16i mé, hodn
yéuli chy dan sinh, noi trao déi|CHEY CHOUK [VINH TE todn c6 tinh chit vi cong ning
2016- mua bin hing héa phyc vu nhul(H. Bourey KTX. Chiu Béc) [cia chy dan sinh, noi trao ddi 2011-
2020 clu san xuft vA d% séng hang|/Cholsa) mua ban hing héa phuc vu nhu 015 "
ngdy cia cu dan 2 bén bién gidi. cdu san xudt vd ddi séng hang
ngdy cia cu din 2 bén bién gidi.
Gin véi cira khiu quic t§ A Chycirakhdu| @ Choctra  |Gin véi cira khiu quiic & Tinh
PNOM DENH, thuge khu KT|TA RUNG (H. [kh#uTINH BIEN |Bién, XNK, phat luéng bén buén
dc bigt Doung Chiv. XNK, phét|Kirivong) {i(H. Tinh Bién) {vA bdn I&¢ hang héa phuc vy nhy
ludng bin buén vi bén 1& hang clu kinh doanh, XNK ciia thuong
2011- hoa phuc vu nhu ciu kinh doanh, nhin, nhu ciu mua sim ca cu| Giir
2015 XNK ciz thuwong nhin, nhu ciu dén 2 bén bién gigi, khich ving| nguyén

mua sim cua cu din 2 bén bién
gidi, khich ving lai (du lich),
phuc vy cic hoat dfng cia khu

kinh t& Doung Chiv.

Iai (du lich}.

a0





2016-
2020

Gén véi cira khiu phu Ta Ou va
dudng mon 16 mé, vira ban buén
vira ban ié, phuc vu hoat dong
kinh doanh, XNK, cia thuong
nhén (théc gao, gia sic), nhu cu
hing nhit dung cta cu din hai
bén bign gi@ri vi nhu ciu cia
khich viing lai.

A& Chg bién, gigi
KAMNAB
KAEV

(H. Kirivong)

|

A Chg bién gigi
NHON HUNG
(H. Tinh Bizn)

A Chg bién gici
AN PHU

(H. Tinh Bign)
A Chy bién gisi
AN NONG

(H. Tinh Bién)

A Chy bién gigi
VINH GIA
(H. Tri Tén)

Gdn vt cir khiu quéc 8 Tinh
Bién vi cc dudmg mdn 16 ma,
chi yéu 12 ban 1& hang héa phyc
vy sthe cdu ciia cur dan 2 bén bién
gidi, nhu ciu cia khéch viing lai,
ddng thiri két hop tap két, ban
budn (tréu, bo, théc gao vi ning
san khac) phyc vy nhu cdu hoat
dong kinh doanh, XNK cia
thicong ndtén,

Gén véi cira khdu phy Vinh Gia
va cac dudmg mon 16i ma, chi
yéu la ban 18 hang héa phuc vy

nhu ciu thudmg ngdy cla cu din 2

bén bién giéi, nhu cdu cia khach
ving lai, diing thixi két hep tap

két, ban butn (trdu, bo, théc gao
va ndng san khac) phue vu hoat
déng kinh doanh, XNK ciia

thuong nhin,

CAC TINH PHIA CAMPUCHIA CAC TINH PHIA VIET NAM
Mirc dp va phin ky Mirc 4 va phin ky
diu tu Tinh chit va chng ning |Tén va dia chi|Tén va dia chi] Tinh chét va cbng ning diu twr
. . |Moréng,| Gin chg chy chy chey Git |Morong, |, .
Ry dudd ning cip | nguyén nguyén | néng cip By i
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Mirc d§ va phin ky

nhu ciu cia khich vang lai.

ANK cioa thyrong nhin

diu tr Tinh chit va cong ning |Tén va dia chilTén va dia chi| Tinh chét va cong ning diu tir
K&y mdi Mazong. Gt shy <hi o che Gif Mo n‘;‘rr:g, Xay mdif
ning clp | nguyén nguyén | ning cip
A Chy bién gidi
LAC QUOI
{1, Tri Tém) 2011-
2015
Géin véi duémg mon 16i ma, cira) A Cho bién gi6i [ A Chy bien gisi |Gan v6i cira kidu phy Chy Binh,
khiu phyc RU SAY BAY|PREY CHJ PINH chit yéu 12 trao d6i mua ban héng
KUOM (3 géc tre), vira ban budn|RUMDENG (H. Giang Thanh)|h6a ddp img nhu ciu hang ngay
vira bdn l¢, phuc vy hoat dfng|(H. Kirivong) - cia cu din hai bén bién gidi, nhu
kinh doanh, XNK (néng sin, gial cau cia khich ving lai, két hop
sic) cia thuong nhin, nhu clu t8p két, bin bubn (trdu, bd, théc
2016- san xuft v dai séng thubmg ngay gao va nong sin khic) phuc vul 2011-
2020 cha cu din hai bén bién gidi va nhu cAu hoat djng kinh doanh, 2015
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dan ty

diu tw Tinh chit va cong nang |Tén va dia chi Tén va dia chi
: chy cho che choy
Xay mi| V0T, | Gil
ndng cip | nguyén
A Chg bién giéi
BAM CHIT
(H. Giang Thanh}
ciia thuong nhiin
il
Géan véi cira khiu Quéc gia {cira| A Cho cita k_h.ﬁ_u @& Chgcira
khdu chinh) TON HON, lim d4u/TON HON fkchdu GIANG
méi tip két sang xe phdt ludng|(H. Kampong  [THANH
ban budn hing héa phue vy hoat|Trach) [(H. Giang Thanh)
djng kinh doanh, XNK cuaf
thuong nhin, két hgp lm noi
9 trao d6i mua ban hang héa phye
0l6 - g
2020 vu nhu cdu thudmg ngay coa cu

din hai bén bién gidi va nhu ciu
cita khdch ving lai.

Gitt
nguyen

Mé rgng,
ning cip

Hay mii

G#n véi ctra khiu phy Dam Chit,
chit yéu 1 ban 1¢ hang héa phyc
vyt nhu ciu hang ngay cta cur dén
hai bén bién gidd, nhu clu ciha
khach vang lai, két hop tip két,
bin budn (trdu, bd, théc pao va
ndng sin khic) phuc vy nhu i

Gén véi cira khiu Quéc gia (cira
khdu chink) Giang Thanh, noil
trao dbi mua bén hing héa dép
tmg nhu cBu sin xuft va doi séng
hang ngay cia ¢ din hai bén
bién gidi, nhu cdu mua hing cial
khach vang lai 12 chi yéu, két hgp
thu gom 1am diu méi phat ludng
bin buén phuc vy nhu chu hoat
déng kinh doanh, XNK cia
thueng nhén.

2011-
2015

2011-
2015
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diu tr Tinh chit va cong ning |Tén va dia chi{Tén va dja chi] Tinh chit va cong ning diu twr
. . |Mé&rong| Gin chy chg chy chy Gitt | Mo rong, o
Kay moi ning cﬁi nguyén nguyén | ning cs’lp Ky
Gén véi cira khiu Quéc 8 PREK| @ Chg cira @ Chgeclra  |Gan véi cira khiu Quéc t& Ha
CHAK, lim ddu m&i tap két sang|khdu PREK khiu MY BUC  |Tién, trong khu kinh & cira khiuf
xe phét ludng bin buén va phuc/CHAK (Tx. HiTién)  |Ha Tién, lam dhu méi thu gom,
vu hoat ding kinh doanh, XNK|(H. Kampong tip két, phat ludng ban budn phyc
ctia thuong nhén, két hop 1am noi| Trach) vu hoat dfng kinh doanh, XNK
trao ddi mua bin hang hoa dip clia thuong nhén, déng théi 1am
img nhu clu sin xudt va di sbng noi trao d6i mua ban hang héa
thudmg ngdy ciia cir dan hai bén @4p img nhu clu thuomg ngay cira
bién gi6i va nhu clu ciia mua cur din hai bén bign gi¢i va nhu
2011 - hing ciia khdch ving lai, chu ciia khich véng lai. 2011-
2015 2015
28 4 | 9 18 58
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Chú thích:


Vận dụng TCVN 9211: 2012 về Chợ-Tiêu chuẩn thiết kế xây dựng (được Bộ Xây dựng ban hành thay thế Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam 351: 2006) vào điều kiện cụ thể của địa bàn khu vực biên giới, chợ biên giới thuộc chợ hạng 3, chợ cửa khẩu chủ yếu thuộc chợ hạng 2.


Theo đó, diện tích đất tối thiểu dành cho chợ biên giới là 1.500 m2, cho chợ cửa khẩu là 3.500 m2.


Về vốn đầu tư, mức trung bình đối với chợ biên giới là 1,5-02 tỷ đồng/01 chợ, đối với chợ cửa khẩu là 6,5-07 tỷ đồng/01 chợ.


